
TỔNG SỐ (A+B)       2,308,233         1,115,663        171,380     1,363,950 

A Khối tỉnh       1,254,833            717,263        171,380       708,950 

I Trả nợ vay ODA (Dự án Minh Lập - Lộc Hiệp)              16,640          16,640 

Theo thỏa thuận cho vay lại giữa tỉnh và Bộ 

Tài chính với Ngân hàng Phát triển Châu Á 

(ADB) tài trợ cho dự án 

 Sở Tài chính 

II Bố trí vốn thực hiện 2 dự án khẩn cấp              62,900          62,900 Hoàn trả dự phòng ngân sách địa phương

II Tất toán công trình đã quyết toán            21,385              57,225          35,840 
Bổ sung vốn các dự án đã được phê duyệt 

quyết toán

IV Chƣơng trình MTQG giảm nghèo bền vững            80,000              64,000         16,000 

Do Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng 

bào dân tộc thiểu số đã thực hiện lòng ghép 

vào Chương trình MTQG phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi

V
Chƣơng trình MTQG phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
             16,000          16,000 

Đối ứng ngân sách địa phương cho Chương 

trình theo quy định của Chính phủ

VI  Ban QLDA ĐTXD tỉnh       1,103,448            500,498          40,000       642,950 

1
Đường giao thông kết hợp du lịch hồ thủy lợi 

Phước Hòa
           47,330 34,330                    13,000 

Vướng GPMB, không có khả năng giải ngân 

hết vốn

 Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh 

2 Đường Đồng Tiến - Tân Phú, huyện Đồng Phú            35,000 25,000                    10,000 
Không có khối lượng, không có khả năng giải 

ngân hết vốn

 Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh 

3
Nâng cấp, thảm nhựa các tuyến đường còn lại khu 

dân cư phía Bắc Tỉnh lỵ
           78,000 2,300                      75,700 

Vướng GPMB, không có khả năng giải ngân 

hết vốn

 Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh 

4
Xây dựng tuyến kết nối ĐT.753B với đường Đồng 

Phú - Bình Dương (đoạn Lam Sơn - Tân Phước)
           78,000 34,000                    44,000 

Vướng GPMB, không có khả năng giải ngân 

hết vốn

 Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh 

Tăng Giảm Lý do điều chỉnh Chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn điều 

chỉnh giữa 

năm 2022

Phụ lục 1.4

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG TĂNG, GIẢM NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số         NQ-HĐND   ngày        tháng  năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

ĐVT: Triệu đồng.

STT Danh mục dự án 

Kế hoạch 

vốn đầu 

năm 2022
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5

Xây dựng đường Đồng Hưu - Bàu Nàm, huyện 

Chơn Thành (Kết nối các tuyến đường Minh 

Thành-Bàu Nàm)

           29,000 19,000                    10,000 
Không có khối lượng, không có khả năng giải 

ngân hết vốn

 Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh 

6
Xây dựng mương cống thoát nước ngoài khu công 

nghiệp Việt Kiều
           30,600 11,100                    19,500 

Vướng GPMB, không có khả năng giải ngân 

hết vốn

 Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh 

7
Xây dựng mương, cống thoát nước ngoài khu công 

nghiệp Tân Khai II (nối tiếp)
           24,000 20,000                      4,000 

Vướng GPMB, không có khả năng giải ngân 

hết vốn

 Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh 

8 Trường Cao đẳng Bình Phước            50,000 30,000                    20,000 
Không có khối lượng, không có khả năng giải 

ngân hết vốn

 Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh 

9
Xây dựng khối phòng học, thư viện-trung tâm 

nghiên cứu khoa học Trường THPT Đồng Xoài
           25,000 20,000                      5,000 

Không có khối lượng, không có khả năng giải 

ngân hết vốn

Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh

10
Xây dựng và mua sắm trang thiết bị bệnh viện y 

học cổ truyền tỉnh (giai đoạn II)
           20,300 4,300                      16,000 

Không có khối lượng, không có khả năng giải 

ngân hết vốn

Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh

11 Xây dựng Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước            31,200 71,200                     40,000 

Đã giải ngân hết vốn đã giao, cần bổ sung 

thêm để hoàn thành công trình phục vụ Đại hội 

thể dục thể thao tỉnh

Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh

12
Nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Đồng Xoài - Chơn 

Thành
         264,549 33,769            230,780      

Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

 Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh 

13
Xây dựng đường nối Đồng Tiến - Tân Phú nối dài 

đến Tân Lập
           50,000 -                      50,000        

Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

 Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh 

14 Xây dựng đường phía Tây QL13 kết nối Bàu Bàng          130,469 48,999            81,470        
Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

 Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh 

15
Xây dựng đường vành đai Suối Cam 1,2 kết nối 

QL14
           50,000 50,000            

Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

 Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh 

16

Xây dựng mương thoát nước mưa và thoát nước 

thải ngoài hàng rào khu công nghiệp Minh Hưng 

III mở rộng

           15,000 15,000            
Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

 Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh 

17

Xây dựng mương thoát nước mưa và thoát nước 

thải ngoài hàng rào khu công nghiệp Minh Hưng 

Sikico mở rộng

           15,000 9,000              6,000          
Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

 Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh 

18

Xây dựng mương thoát nước mưa và thoát nước 

thải ngoài hàng rào khu công nghiệp Minh Hưng - 

Hàn Quốc kéo dài

           15,000 9,000              6,000          
Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

 Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh 

19

Xây dựng nối tiếp mương thoát nước ngoài hàng 

rào Khu công nghiệp Đồng Xoài III (Đoạn  Suối 

Dinh - Khu CN Đồng Xoài II)

           15,000 9,000              6,000          
Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

 Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh 
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20
Xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình 

Phước (giai đoạn 2)
           50,000 34,500            15,500        

Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

 Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh 

21

Dự án kiên cố hóa phòng học tạm, phòng học bán 

kiên cố cấp học Mần non và Tiểu học cho vùng 

đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa theo QĐ 

900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ 

           50,000 20,000            30,000        
Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

 Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh 

VII Sở Giáo dục và Đào tạo            50,000                       -         50,000 

1

Dự án đầu tư mua sắm thiết bị dạy học phục vụ 

chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ 

thông giai đoạn 2021-2025

           50,000 50,000        
Chưa phê duyệt dự án, không có khả năng giải 

ngân

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

B Khối huyện       1,053,400            398,400                   -       655,000 

I Thành phố Đồng Xoài            92,000              47,000                   -         45,000 

1

Xây dựng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường 

Nguyễn Bình đến QL14 và đoạn từ đường Lê 

Duẩn đến đường Trần Phú)

60,000           29,000            31,000        
Vướng GPMB, không có khả năng giải ngân 

hết vốn

UBND TP Đồng 

Xoài

2

Xây dựng đường Lý Thường Kiệt nối dài (đoạn từ 

đường Phú Riềng Đỏ đến đường Nguyễn Huệ, 

phường Tân Đồng)

12,000           8,000              4,000          
Không có khối lượng, khả năng không giải 

ngân hết vốn 

UBND TP Đồng 

Xoài

3
Đường Trường Chinh (đoạn qua khu đô thị Cát 

Tường)
20,000           10,000            10,000        

Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

UBND TP Đồng 

Xoài

II Thị xã Phƣớc Long          112,000              47,000                   -         65,000 

1
Xây dựng cầu bắc qua Sông Bé ( nối thị xã Phước 

Long với huyện Bù Gia Mập)
           35,000              15,000         20,000 

Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

UBND thị xã 

Phước Long

2
Xây dựng đường từ ĐT 759 đi qua khu di tích lịch 

sử Cây Khế Bà Định và nhà tù Bà Rá
           30,000              10,000         20,000 

Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

UBND thị xã 

Phước Long

3

Xây dựng, láng nhựa đường từ ĐT 741 (gần Công 

ty cao su Phước Long, huyện Phú Riềng) đến 

đường ĐT 759 (khu vực Long Điền, Long Phước)

           30,000              12,000         18,000 
Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

UBND thị xã 

Phước Long

4
Xây dựng, láng nhựa đường từ ĐT 741 đến đường 

vòng quanh núi Bà Rá
           17,000              10,000           7,000 

Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

UBND thị xã 

Phước Long

III Thị xã Bình Long            80,000                       -                   -         80,000 
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1
Xây dựng đường Lê Đại Hành thị xã Bình Long 

nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản
           80,000                       -         80,000 

Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

UBND thị xã Bình 

Long

IV Huyện Đồng Phú          115,000              50,300                   -         64,700 

1
Xây dựng đường trục chính từ ĐT.741 vào khu 

công nghiệp và khu dân cư Đồng Phú
           50,000              12,000         38,000 

Vướng GPMB, không có khả năng giải ngân 

hết vốn

UBND huyện 

Đồng Phú

2
Nâng cấp đường nối trung tâm xã Tân Phước-

Đồng Tiến-Đồng Tâm huyện Đồng Phú
           30,000              27,750           2,250 Không có khả năng giải ngân hết vốn

UBND huyện 

Đồng Phú

3
Xây dựng đường giao thông từ ĐT.741 vào khu 

công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng
           35,000              10,550         24,450 

Vướng GPMB, không có khả năng giải ngân 

hết vốn

UBND huyện 

Đồng Phú

V Huyện Phú Riềng            70,000              25,000         45,000 

1 Xây dựng đường vào Khu công nghiệp Long Tân            25,000                1,000         24,000 
Không có khối lượng, khả năng không giải 

ngân hết vốn 

UBND huyện Phú 

Riềng

2
Xây dựng đường từ xã Phú Trung đi xã Phước 

Tân, kết nối ĐH 312 với đường ĐT 759
           15,000                8,000           7,000 

Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

UBND huyện Phú 

Riềng

3
Xây dựng đường liên huyện Phú Riềng (xã Long 

Bình) - Bù Gia Mập (xã Bình Thắng)
           15,000                8,000           7,000 

Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

UBND huyện Phú 

Riềng

4
Xây dựng kết nối đường liên huyện Phú Riềng - 

Cầu Long Tân - Tân Hưng (Hớn Quản)
           15,000                8,000           7,000 

Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

UBND huyện Phú 

Riềng

VI Huyện Bù Đăng            76,000              21,000                   -         55,000 

1
Nâng cấp, mở rộng đường từ QL.14 đi xã Đăk 

Nhau
           22,000                9,000         13,000 

Vướng GPMB, không có khả năng giải ngân 

hết vốn

UBND huyện Bù 

Đăng

2
Xây dựng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đường 

10, huyện Bù Đăng
           15,000                5,000         10,000 Không có khả năng giải ngân hết vốn

UBND huyện Bù 

Đăng

3
Xây dựng Khối hiệu bộ và nhà đa năng Trường 

THPT Lê Quý Đôn
             7,500                1,500           6,000 Không có khả năng giải ngân hết vốn

UBND huyện Bù 

Đăng

4
Xây dựng 10 phòng học và nhà đa năng THPT 

Lương Thế Vinh
             7,500                2,500           5,000 Không có khả năng giải ngân hết vốn

UBND huyện Bù 

Đăng

5
Xây dựng đường liên xã Đồng Nai đi xã Thọ Sơn, 

huyện Bù Đăng
           15,000                2,000         13,000 

Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

UBND huyện Bù 

Đăng

6
Trường mẫu giáo Hoa Phượng xã Thọ Sơn, huyện 

Bù Đăng
             9,000                1,000           8,000 

Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

UBND huyện Bù 

Đăng

VII Huyện Bù Đốp          122,000              52,000                   -         70,000 

1
Nâng cấp, mở rộng đường từ ĐT.759B đi trung 

tâm thương mại huyện Bù Đốp
           22,000              12,000         10,000 

Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

UBND huyện Bù 

Đốp
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2
Xây dựng đường tránh trung tâm hành chính 

huyện Bù Đốp
           40,000              15,000         25,000 

Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

UBND huyện Bù 

Đốp

3

Nâng cấp, mở rộng đường từ ĐT.759B đoạn từ 

đồn biên phòng 789 đi sông Măng qua cửa khẩu 

Hoàng Diệu

           20,000              10,000         10,000 
Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

UBND huyện Bù 

Đốp

4 Xây dựng đường Hùng Vương nối dài            40,000              15,000         25,000 
Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

UBND huyện Bù 

Đốp

VIII Huyện Bù Gia Mập          110,000              50,000         60,000 

1
Xây dựng các tuyến đường khu trung tâm hành 

chính huyện Bù Gia mập
           42,000              11,000         31,000 

Vướng GPMB, không có khả năng giải ngân 

hết vốn

UBND huyện Bù 

Gia Mập

2

Nâng cấp, mở rộng đường ĐH từ xã Đa Kia qua xã 

Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập đi xã Long Bình, 

huyện Phú Riềng

           30,000              18,000         12,000 
Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

UBND huyện Bù 

Gia Mập

3

Nâng cấp mở rộng đường từ cầu bắc qua Sông Bé 

(kết nổi TX Phước Long và huyện Bù Gia Mập 

đến QL 14c)

           38,000              21,000         17,000 
Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

UBND huyện Bù 

Gia Mập

IX Huyện Hớn Quản          114,000              54,000                   -         60,000 

1
Nâng cấp đường từ Ngã 3 Xa Cát vào Khu công 

nghiệp Việt Kiều, huyện Hớn Quản
           40,000              25,000         15,000 Khả năng không giải ngân hết vốn

UBND huyện Hớn 

Quản

2
Xây dựng đường liên xã Phước An đi Tân Hưng 

và Tân Quan
           24,000              20,000           4,000 Khả năng không giải ngân hết vốn

UBND huyện Hớn 

Quản

3
Xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi 

Phước An và Tân Quan huyện Hớn Quản
           50,000                9,000         41,000 

Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

UBND huyện Hớn 

Quản

X Huyện Lộc Ninh            92,400              32,100                   -         60,300 

1
Đường tránh QL 13 đoạn qua thị trấn Lộc Ninh 

huyện Lộc Ninh
           37,400              23,400         14,000 Khả năng không giải ngân hết vốn

UBND huyện Lộc 

Ninh

2
Xây dựng đường liên xã Lộc Điền - Lộc Khánh kết 

nối QL13
           20,000                4,000         16,000 

Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

UBND huyện Lộc 

Ninh

3
Xây dựng đường liên xã Lộc Thái - Lộc Khánh kết 

nối QL13
           15,000                1,700         13,300 

Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

UBND huyện Lộc 

Ninh

4
Xây dựng đường liên xã Lộc Thiện - Lộc Thành 

kết nối QL13
           20,000                3,000         17,000 

Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

UBND huyện Lộc 

Ninh

XI Huyện Chơn Thành            70,000              20,000                   -         50,000 

1
Hỗ trợ Xây dựng tuyến đường kết nối khu dân cư 

Đại Nam ra xã Minh Lập huyện Chơn Thành
           40,000              10,000 30,000

Vướng GPMB, không có khả năng giải ngân 

hết vốn

UBND huyện 

Chơn Thành



6

Tăng Giảm Lý do điều chỉnh Chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn điều 

chỉnh giữa 

năm 2022

STT Danh mục dự án 

Kế hoạch 

vốn đầu 

năm 2022

2

Xây dựng Đường Nguyễn Văn Linh nối dài (từ 

QL14 nối với quy hoạch dự án Becamex - Bình 

Phước)

30,000              10,000 20,000
Đến 22/6/2022 chưa đấu thầu xây lắp, không 

có khả năng giải ngân

UBND huyện 

Chơn Thành


